ÔN TẬP CHƯƠNG IV - SỐ PHỨC

§1. SỐ PHỨC
1. Số i:  i2 = - 1  
2. Định nghĩa: 	z = a + bi  		phần thực: a
phần ảo: b

3. Số phức bằng nhau: 

4. Số phức liên hợp: 
5. Biểu diễn hình học của số phức: 

	

6. Môđun của số phức: 
7. Bài tập

Bài 1: Tìm  biết

	

	Đáp số: 
Bài 2: Tính |z| biết z = 1 – 3i 

	
Bài 3: Tìm số phức z biết |z| = 2 và z là số thuần ảo
	§2. CỘNG, TRỪ VÀ NHÂN SỐ PHỨC
1. Cộng hai số phức, trừ hai số phức
	(3-5i) + (2+4i) = 5 – i
	(2-3i) - (5 - 4i) = -3 + i
2. Nhân hai số phức:
	(3+i)(4-i) = 12 – 3i + 4i – i2 = 13 + i
	(a+bi)(a-bi) = a2 + b2
§3.  PHÉP CHIA SỐ PHỨC
1. Phép chia hai số phức: 

	

2. Ví dụ: 

§3.  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC
1. Ghi nhớ: Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0


	 PT có 2 nghiệm thực phân biệt 


	 PT có nghiệm kép thực  


	 PT có 2 nghiệm phức 
2. Ví dụ: Giải PT  x2 + x + 1 = 0

		

	=> PT có 2 nghiệm phức:   

					

BÀI TẬP

Câu 1: Cho số phức z = 3 – 2i. Tìm phần thực, phần ảo của   




	A. 		B. 	   C. 	       	D. 

Câu 2: Cho  . Tính môđun của số phức z1 + z2


[image: ]	A. 			B. 			C. 1		D. 5

Câu 3: Cho số phức z thỏa . Hỏi điểm biểu diễn của z
	A. Điểm P		B. Điểm Q		
C. Điểm M		D. Điểm N



Câu 4: Cho z = 2 + 5i. Tìm 
	A. 7 – 3i 		B. -3 – 3i		C. 3 + 7i		D. -7 -7i 



Câu 5: Cho  là 4 nghiệm của PT . Tính 



	A. T = 4		B. 	   	 C. 		D. 

Câu 6: . Phần thực của z1.z2  là
	A. 26		B. 7		C. 6		D. -14
Câu 7: z = a + bi. Tìm mệnh đề đúng




	A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 8: Cho z = a + bi. Số phức z-1 có phần thực là



	A. a + b	    B. 		C. 		D. 

Câu 9: . Số phức 1 + z + z2 là


	A. 1			B. 	    	C. 0		     D. 

Câu 10: PT  có nghiệm là
	A. z = 2 – i			B. z = 3 + 2i		C. z = 5 – 3i		D. z = 1 +2i
[image: ]Câu 11: Điểm M là điểm biểu diễn của số phức nào
	A. Phần thực a = -4, phần ảo b = 3i		
B. Phần thực a = 3, phần ảo b = -1		
C. Phần thực a = -1, phần ảo b = 3			
D. Phần thực a = 3, phần ảo b = -i

Câu 12: Tìm  biết z = i( 3i + 1 )




	A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 13: Tìm  biết 




	A. 			B. 		C. 		D. 

Câu 14: Gọi z0 là nghiệm có phần ảo dương của PT: . Tìm điểm biểu diễn của số phức w = iz0




	A. 		B. 		C. 		D. 	

Câu 15: Cho z = a + bi biết  . Tính P = a + b


	A. 			B. 1			C. -1			D. 

Câu 16: Xét số phức thỏa . Tìm mệnh đề đúng




	A. 			B. 		C. 		D. 

[bookmark: _GoBack]Câu 17: Tìm z biết 



	A. 		B. z = -1 + 3i		C. 		D. 

Câu 18: Gọi z1, z2  là 2 nghiệm của PT z2 + 2z + 10 = 0. Tính 
	A. 15			B. 17			C. 19			D. 20


Câu 19: Cho . Tìm môđun của 




	A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 20: Tìm phần thực, phần ảo của z biết 
	A. Phần thực a = -2, phần ảo b = 5i			B. Phần thực a = -2, phần ảo b = 5
	C. Phần thực a = -2, phần ảo b = 3			D. Phần thực a = -3, phần ảo b = 5i

Câu 21: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z biết 


	A. Đường tròn tâm 		B. Đường tròn tâm 			


C. Đường tròn tâm 		D. Đường tròn tâm 


Câu 22: M là điểm biểu diễn của z = 3 – 4i , M’ là điểm biểu diễn của . Tính diện tích 




	A. 			B. 			C. 			D. 


Câu 23: Tìm  sao cho 




	A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 24: Cho . Tính 




	A. 		B. 	    C. 		D. 
Câu 25: Tính i2017
	A. i			B. -i			C. 1				D. -1

Câu 26: Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z sao cho   là số thực
	A. Đường tròn x2 + y2 = 1 bỏ đi điểm ( 0, -1 )		
B. Hyperbol  x2 -  y2 = -1 bỏ đi điểm ( 0, -1 )			
C. Trục tung bỏ điểm ( 0, -1 )
D. Trục hoành bỏ điểm ( 0, -1 )

Câu 27: Cho z = 1 + i. Tính 



	A. 			B. 		C. 2 + 3i		D. 
Câu 28: Tìm căn bậc hai của số phức z = 3 + 4i


	A. 			B. 			


C. 				D. 

Câu 29: Xác định tập hợp điểm biểu diễn số phức z biết   


	A. Đường tròn tâm 			B. Đường tròn tâm 		


C. Đường tròn tâm 			D. Đường tròn tâm 

Câu 30: Tìm |z| biết 




	A. 		B. 		C. 		D. 

Câu 31: Tìm phần ảo của 
	A. b = 0		B. b = 32		C. b = 32i		D. b = -32


Câu 32: Gọi z1, z2 là hai nghiệm của PT  . Tính 

A. 		B. 0			C. 7			D. 14

Câu 33: Tìm z biết  




	A. 		B. 		C. 			D. 


Câu 34: Tìm  biết 




       A. 		B.  		C.  		D. 

Câu 35: Tìm phần thực của 
A. Phần thực 24		B. Phần thực 24i	C. Phần thực 0		D. Phần thực -24

Câu 36: Giải PT 




A. 	 	  B.  		C.   		D. 


Câu 37: Lập PT bậc hai có nghiệm là   và 




A. 	B.  		C.  	        D. 


Câu 38: Với những giá trị thực nào của x và y thì các số phức  và 
A. (-2, 2) và (-2, -2)			B. (2, 2) và (-2, -2) 		
C. (2, -2) và (2, 2)		           D. (2, -2) và (-2, -2)

Câu 39: Tìm phần thực, phần ảo của z biết 
A. Phần thực 15, phần ảo 5i			B. Phần thực 15, phần ảo -5i	 	
C.  Phần thực 15, phần ảo 5		           D. Phần thực 15, phần ảo -5	

[image: ]Câu 40: Tìm  biết z = a + bi và biểu diễn hình học của z là
A. a tùy ý, b>2			
B.  b tùy ý, 1 < a < 2			

C.  a tùy ý, 		
D. a tùy ý, -1 < b < 2
Câu 41: Tìm mệnh đề đúng 
A. i1977 = -1							B.  (1 + i)8 = 16		

C. Môđun của số phức z là một số thực dương 		D. 
Câu 42: Cho z = 2 + 4i. Tìm phần thực, phần ảo của w = z – i
A. Phần thực -2, phần ảo -3i			B. Phần thực -2, phần ảo -3 		
C. Phần thực 2, phần ảo -3 			D. Phần thực 2, phần ảo 3
Câu 43: Cho z = -3 + 2i . Tính |z + 1 – i |


A. 4			B. 1 			C.  		   D. 
Câu 44 : Cho số phức z thỏa ( 4 – i )z = 3 – 4i. Điểm biểu diễn của z là 




A. 	   B. 	         C.           D. 

Câu 45:  . Tìm z = z1.z2
	A. 6 + 20i			B. 26 + 7i	  	  C. 6 – 20i	       		D. 26 – 7i

Câu 46: Tìm số phức z biết   
	A. z = -1 + i			B. z = -2 + 2i	  
           C. z = 2 + 2i	       		D. z = 3 + 2i


Câu 47: Biết z1, z2 là hai nghiệm của PT   . Tính 



	A. 			B. 3	  	    C. 		D. 
Câu 48: Tìm mệnh đề sai 

	A. Cho 	   		B. Ta có i2 = 1	            

C. Cho 			D. Ta có i3 = -i


Câu 49: Tìm  sao cho 
	A. x = 1, y = 2		   B. x = -1, y = 2	  C. x = 1, y = -2		  D. x = -1, y = -2

Câu 50: Cho các số phức z biết |z| = 4. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức  là một đường tròn. Tìm bán kính r của đường tròn đó
	A. r = 4		   B. r = 5	            C. r = 20		D. r = 22
oleObject3.bin

image49.emf
y

x

M

O

3

-1


image50.wmf
z


oleObject48.bin

image51.wmf
3

zi

=-


oleObject49.bin

image52.wmf
3

zi

=-+


oleObject50.bin

image53.wmf
3

zi

=+


oleObject51.bin

image54.wmf
3

zi

=--


image4.wmf
22

zab

=+


oleObject52.bin

image55.wmf
z


oleObject53.bin

image56.wmf
(2)131

zii

-+=


oleObject54.bin

image57.wmf
34

z

=


oleObject55.bin

image58.wmf
34

z

=


oleObject56.bin

image59.wmf
534

3

z

=


oleObject4.bin

oleObject57.bin

image60.wmf
34

3

z

=


oleObject58.bin

image61.wmf
2

416170

zz

-+=


oleObject59.bin

image62.wmf
1

1

(,2)

2

M


oleObject60.bin

image63.wmf
2

1

(,2)

2

M

-


oleObject61.bin

image64.wmf
3

1

(,1)

4

M

-


image5.wmf
,

xy

Î

¡


oleObject62.bin

image65.wmf
4

1

(,1)

4

M


oleObject63.bin

image66.wmf
(

)

1232

izzi

++=+


oleObject64.bin

image67.wmf
1

2


oleObject65.bin

image68.wmf
1

2

-


oleObject66.bin

image69.wmf
(

)

10

122

izi

z

+=-+


oleObject5.bin

oleObject67.bin

image70.wmf
3

2

2

z

<<


oleObject68.bin

image71.wmf
2

z

>


oleObject69.bin

image72.wmf
1

2

z

<


oleObject70.bin

image73.wmf
13

22

z

<<


oleObject71.bin

image74.wmf
(

)

(

)

2142

iizi

-++=-


image6.wmf
(

)

(

)

(

)

2312322(43)

xyxyixyxyi

++--+=-++--


oleObject72.bin

image75.wmf
13

zi

=--


oleObject73.bin

image76.wmf
13

zi

=-


oleObject74.bin

image77.wmf
13

zi

=+


oleObject75.bin

image78.wmf
22

12

Pzz

=+


oleObject76.bin

image79.wmf
3

(13)

1

i

z

i

-

=

-


oleObject6.bin

oleObject77.bin

image80.wmf
ziz

+


oleObject78.bin

image81.wmf
82


oleObject79.bin

image82.wmf
83


oleObject80.bin

image83.wmf
42


oleObject81.bin

image84.wmf
43


image7.wmf
94

,

1111

xy

==


oleObject82.bin

image85.wmf
(

)

2

23(4)(13)

izizi

-++=-+


oleObject83.bin

image86.wmf
(1)

ziiz

-=+


oleObject84.bin

image87.wmf
(

)

2,1,2

IR

-=


oleObject85.bin

image88.wmf
(

)

0,1,3

IR

=


oleObject86.bin

image89.wmf
(

)

0,1,3

IR

-=


oleObject7.bin

oleObject87.bin

image90.wmf
(

)

0,1,2

IR

-=


oleObject88.bin

image91.wmf
1

'.

2

i

zz

+

=


oleObject89.bin

image92.wmf
'

OMM

D


oleObject90.bin

image93.wmf
25

4


oleObject91.bin

image94.wmf
25

2


image8.wmf
2222

1(3)10

zab

=+=+-=


oleObject92.bin

image95.wmf
15

4


oleObject93.bin

image96.wmf
15

2


oleObject94.bin

image97.wmf
,

xy

ÎÎ

¡¡


oleObject95.bin

image98.wmf
(

)

(

)

2312322(43)

xyxyixyxyi

++--+=-++--


oleObject96.bin

image99.wmf
3

11

4

11

x

y

ì

=

ï

ï

í

ï

=

ï

î


oleObject8.bin

oleObject97.bin

image100.wmf
4

9

x

y

=

ì

í

=

î


oleObject98.bin

image101.wmf
9

11

4

11

x

y

ì

=

ï

ï

í

ï

=

ï

î


oleObject99.bin

image102.wmf
4

11

9

11

x

y

ì

=

ï

ï

í

ï

=

ï

î


oleObject100.bin

image103.wmf
(

)

2

3

2

42

i

zi

i

-

=-+

+


oleObject101.bin

image104.wmf
z


image9.wmf
22

()()

abiabicdi

cdicd

++-

=

++


oleObject102.bin

image105.wmf
79

22

zi

=-+


oleObject103.bin

image106.wmf
79

22

zi

=+


oleObject104.bin

image107.wmf
79

22

zi

=--


oleObject105.bin

image108.wmf
79

22

zi

=-


oleObject106.bin

image109.wmf
zi

zi

-

+


oleObject9.bin

oleObject107.bin

image110.wmf
3

5

w

z

=


oleObject108.bin

image111.wmf
77

22

i

+


oleObject109.bin

image112.wmf
55

44

i

--


oleObject110.bin

image113.wmf
32

27

i

+


oleObject111.bin

image114.wmf
12

12, 12

zizi

=-=-+


image10.wmf
2

4(4)(23)8143514514

23(23)(23)49131313

iiiiiii

iii

----+-

====-

++-+


oleObject112.bin

image115.wmf
12

12

zzi

==-


oleObject113.bin

image116.wmf
12

2, 2

zizi

=+=-


oleObject114.bin

image117.wmf
12

2, 2

zizi

=+=--


oleObject115.bin

image118.wmf
33

zi

+-=


oleObject116.bin

image119.wmf
(

)

3,1,3

IR

-=


oleObject10.bin

oleObject117.bin

image120.wmf
(

)

3,1,3

IR

-=


oleObject118.bin

image121.wmf
(

)

3,1,9

IR

-=


oleObject119.bin

image122.wmf
(

)

3,1,9

IR

-=


oleObject120.bin

image123.wmf
3(23)(12)54

ziii

++-=+


oleObject121.bin

image124.wmf
5

1

3

i

-+


image11.wmf
0

D>Þ


oleObject122.bin

image125.wmf
5

1

3

i

-


oleObject123.bin

image126.wmf
34

3


oleObject124.bin

image127.wmf
4

3


oleObject125.bin

image128.wmf
10

(1)

zi

=+


oleObject126.bin

image129.wmf
2

70

zz

++=


oleObject11.bin

oleObject127.bin

image130.wmf
22

12

Azz

=+


oleObject128.bin

image131.wmf
27


oleObject129.bin

image132.wmf
24

zzi

+=-


oleObject130.bin

image133.wmf
4

3

zi

=-


oleObject131.bin

image134.wmf
4

3

zi

=+


image12.wmf
1,2

2

b

x

a

-±D

=


oleObject132.bin

image135.wmf
4

3

zi

=-+


oleObject133.bin

image136.wmf
4

1

3

zi

=-+


oleObject134.bin

image137.wmf
z


oleObject135.bin

image138.wmf
34

zzi

+=+


oleObject136.bin

image139.wmf
7

z4i

6

=-+


oleObject12.bin

oleObject137.bin

image140.wmf
7

z4i

6

=--


oleObject138.bin

image141.wmf
7

z4i

6

=-


oleObject139.bin

image142.wmf
7

zi4

6

=-+


oleObject140.bin

image143.wmf
22

(23)(23)

zii

=+--


oleObject141.bin

image144.wmf
(

)

326(12)[(15)]

izizizi

+-=---


image13.wmf
0

D=Þ


oleObject142.bin

image145.wmf
7

2

2

zi

=-


oleObject143.bin

image146.wmf
7

2

2

zi

=+


oleObject144.bin

image147.wmf
7

2

2

zi

=-+


oleObject145.bin

image148.wmf
7

2

2

zi

=--


oleObject146.bin

image149.wmf
12

i

+


oleObject13.bin

oleObject147.bin

image150.wmf
12

i

-


oleObject148.bin

image151.wmf
2

xx10

++=


oleObject149.bin

image152.wmf
2

x2x30

-+=


oleObject150.bin

image153.wmf
2

x2x30

++=


oleObject151.bin

image154.wmf
2

x2x30

--=


image14.wmf
2

b

x

a

-

=


oleObject152.bin

image155.wmf
25

1

9410

zyxi

=--


oleObject153.bin

image156.wmf
211

2

820

zyi

=+


oleObject154.bin

image157.wmf
(23)52

43

z

ii

i

+-=-

-


oleObject155.bin

image158.emf
x

y

2

O

-1


image159.wmf
, 

ab

ÎÎ

¡¡


oleObject156.bin

oleObject14.bin

image160.wmf
1b2

-££


oleObject157.bin

image161.wmf
zz2bi

+=


oleObject158.bin

image162.wmf
5


oleObject159.bin

image163.wmf
22


oleObject160.bin

image164.wmf
1611

M,

1515

æö

-

ç÷

èø


oleObject161.bin

image15.wmf
0

D<Þ


image165.wmf
1613

M,

1717

æö

-

ç÷

èø


oleObject162.bin

image166.wmf
94

M,

55

æö

-

ç÷

èø


oleObject163.bin

image167.wmf
923

M,

2525

æö

-

ç÷

èø


oleObject164.bin

image168.wmf
12

z25i, z34i

=+=-


oleObject165.bin

image169.wmf
242

zizi

--=-


oleObject166.bin

oleObject15.bin

image170.wmf
2

2330

zz

++=


oleObject167.bin

image171.wmf
22

12

zz

+


oleObject168.bin

image172.wmf
9

4

-


oleObject169.bin

image173.wmf
9

4


oleObject170.bin

image174.wmf
3

4


oleObject171.bin

image16.wmf
1,2

2

bi

x

a

-±D

=


image175.wmf
zabizabi

=+Þ=-


oleObject172.bin

image176.wmf
22

zabizab

=+Þ=+


oleObject173.bin

image177.wmf
,

xy

ÎÎ

¡¡


oleObject174.bin

image178.wmf
321(42)415(8)

xyxixyyxi

++-+=-++-


oleObject175.bin

image179.wmf
(34)

wizi

=++


oleObject176.bin

oleObject16.bin

image17.wmf
1430

D=-=-<


oleObject17.bin

image18.wmf
13

22

i

x

=-+


oleObject18.bin

image19.wmf
13

22

i

x

=--


oleObject19.bin

image20.wmf
z


oleObject20.bin

image21.wmf
3,2

abi

=-=-


oleObject21.bin

image22.wmf
3,2

ab

=-=-


oleObject22.bin

image23.wmf
3,2

abi

==


image1.wmf
12

12

12

aa

zz

bb

=

ì

=®

í

=

î


oleObject23.bin

image24.wmf
3,2

ab

==


oleObject24.bin

image25.wmf
12

1,23

zizi

=+=-


oleObject25.bin

image26.emf
y

x

N

P

Q

M

O

2

1

-1

-2


image27.wmf
13


oleObject26.bin

image28.wmf
5


oleObject27.bin

oleObject1.bin

image29.wmf
(1)3

izi

+=-


oleObject28.bin

image30.wmf
wizz

=+


oleObject29.bin

image31.wmf
1234

,,,

zzzz


oleObject30.bin

image32.wmf
42

120

zz

--=


oleObject31.bin

image33.wmf
1234

||||||

Tzzzz

=+++


oleObject32.bin

image2.wmf
zabizabi

=+®=-


image34.wmf
23

T

=


oleObject33.bin

image35.wmf
423

T

=+


oleObject34.bin

image36.wmf
223

T

=+


oleObject35.bin

image37.wmf
12

25, 34

zizi

=+=-


oleObject36.bin

image38.wmf
2

zzbi

+=


oleObject37.bin

oleObject2.bin

image39.wmf
2

zza

+=


oleObject38.bin

image40.wmf
22

.

zzab

=-


oleObject39.bin

image41.wmf
2

2

zz

=


oleObject40.bin

image42.wmf
22

a

ab

+


oleObject41.bin

image43.wmf
22

b

ab

-

+


oleObject42.bin

image3.wmf
(,)

zabiMab

=+®


image44.wmf
ab

-


oleObject43.bin

image45.wmf
13

22

zi

=-+


oleObject44.bin

image46.wmf
13

22

i

--


oleObject45.bin

image47.wmf
23

i

-


oleObject46.bin

image48.wmf
4

1

1

i

z

=-

+


oleObject47.bin

